
Mẫu số 03- Lý lịch trang thiết bị đào tạo (dùng cho các cơ sở đào tạo trong Quân đội) 

  

Mẫu số 03: 
03-LL.TTBĐT 

HỌC VIỆN, TRƯỜNG…………….. 

ĐƠN VỊ .............................​
--------------- 

MẬT 

 

LÝ LỊCH 

TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 

Tên ……………………………….. 

Ký hiệu ……………………….. 

Số sản xuất ……………………. 

Thuộc đồng bộ ……………….. 

 

Số lý lịch ………………………. 

 

 

1. SƠ LƯỢC TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO Toàn bộ thiết bị gồm: 

Tên ……………………………………………………………………….. Số TT Tên Số hiệu Ghi chú 

Ký hiệu ……………………………………………………………………     

Số sản xuất: ……………….. số máy: …………….. năm…………….     



Nước sản xuất: …………………………………….…………………….     

……………………………………………………………………………..     

Đặc tính kỹ thuật ………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………….     

……………………………………………………………………………. Tài liệu kèm theo: 

……………………………………………………………………………. Số TT Tên Số lượng Ghi chú 

…………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………….     

Nguồn cấp điện ………………………………….………………………     

Điện thế ……………….…… V. Dòng điện: ………..……………… A     

Công suất tiêu thụ …………………………..……………………….W     

…………………………………………………………………………..     

Trọng lượng ……………………………………………. kg     

Kích thước ……………………………………………..…………….     

Thuộc đồng bộ ………………………………………………………     

……………………………………….………………………………..     

 



2. THỐNG KÊ PHỤ TÙNG VẬT LIỆU 

Số 
TT 

Tên và qui cách 
sản phẩm 

Đơn 
vị 

tính 

Số lượng qua các năm 
Ghi 
chú 20..

.. 
20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Số 
TT 

Tên và qui cách 
sản phẩm 

Đơn 
vị 

tính 

Số lượng qua các năm 
Ghi 
chú 20..

.. 
20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

20..
.. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

3. THAY ĐỔI PHỤ TÙNG 

Ngày tháng 
năm 

Nguyên nhân 
thay đổi Tên phụ tùng - vật liệu Số lượng Người phụ 

trách 

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 

Ngày tháng 
năm 

Nguyên nhân 
thay đổi Tên phụ tùng - vật liệu Số lượng Người phụ 

trách 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

4. BÀN GIAO 

Ngày 
tháng năm 

Tình 
hình khi 
bàn giao 

Đơn vị quản 
lý mới 

Họ, tên, chữ 
ký người giao 

Họ, tên, chữ 
ký người 

nhận 

Xác nhận 
cơ quan 
quản lý 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ngày 
tháng năm 

Tình 
hình khi 
bàn giao 

Đơn vị quản 
lý mới 

Họ, tên, chữ 
ký người giao 

Họ, tên, chữ 
ký người 

nhận 

Xác nhận 
cơ quan 
quản lý 

      

      

      

      

      

      

      



      

      

5. SỬA CHỮA THAY THẾ 

Ngày 
tháng 
năm 

Tình trạng, nguyên nhân hư 
hỏng 

Biện pháp - kết quả sửa 
chữa 

Người phụ 
trách 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ngày 
tháng 
năm 

Tình trạng, nguyên nhân hư 
hỏng 

Biện pháp - kết quả sửa 
chữa 

Người phụ 
trách 

    

    

    

    

    

    

    

    

6. KIỂM TRA KỸ THUẬT 

Ngày 
tháng 
năm 

Tình trạng kỹ thuật khi kiểm 
tra Phân cấp chất lượng Người kiểm 

tra 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Ngày 
tháng 
năm 

Tình trạng kỹ thuật khi kiểm 
tra Phân cấp chất lượng Người kiểm 

tra 

    

    

    

    

    

    

    

    

7. THỐNG KÊ GIỜ LÀM VIỆC 

Năm 

 

tháng 

20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... Ghi chú 

1 
         

         

2 
         

         

3 
         

         

4 
         

         

5 
         

         

6 
         

         

7 
         

         

8 
         

         

9 
         

         

10 
         

         

11 
         

         

12          



         

Cộng 
         

         

8. THEO DÕI KIỂM ĐỊNH 

Ngày tháng 
năm 

Cơ sở kiểm 
định Kết quả Người kiểm 

định Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


